
CHI GIAO 

THÔNG

CHI NÔNG 

NGHIỆP, LÂM 

NGHIỆP, 

THỦY LỢI, 

THỦY SẢN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG SỐ 5.079.012 14.119 58.652 148.076 40.908 3.669 49.194 4.955 1.876.421 1.544.322 332.099 96.158 123.113 60.000 1.716.934

1 Ban Dân tộc 3.726 51 51 3.675

2 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 25.000 25.000 25.000

3 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 17.000 0 17.000

4 BQL DAĐT XDCT Dân dụng và Công nghiệp 131.851 4.119 16.007 20.000 48.494 35.000 35.000 5.000 3.231

5 BQL dự án ĐTXD công trình Giao thông 335.826 335.826 335.826

6 BQL DAĐT XDCT Nông nghiệp và PTNT 149.716 7.152 134.857 134.857 7.707

7 BQL Khu kinh tế 34.124 20.000 20.000 14.124

8 Chi cục Văn thư - lưu trữ 8.500 8.500 0

9 Công an tỉnh 3.000 3.000 0

10 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 9.457 9.457 0

11 Sở Giáo dục và Đào tạo 10.000 10.000 0

12 Sở Văn hóa TT và DL 10.908 10.908 0

13 Sở Y tế 125.743 5.000 120.743 0

14 Sở Kế hoạch và Đầu tư 25.000 25.000 15.000 10.000

15 Sở Giao thông vận tải 354.141 354.141 354.141

16 Sở Thông tin và Truyền thông 25.000 25.000 0

17
Ban điều phối Chương trình giảm nghèo dựa trên 

phát triển hàng hóa (CPRP)
308.442 308.442 308.442

18 Ban quản lý các dự án cấp thoát nước tỉnh 0 0
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19 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 22.931 0 22.931

20
Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà 

Giang
5.204 0 5.204

21 Hội Nông dân 3.000 0 3.000

22 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 13.669 10.000 3.669 0

23 Liên minh HTX 3.000 0 3.000

24 Trung tâm NSVS MTNT 300 300 300

25 Văn phòng Tỉnh ủy 34.031 2.000 2.000 32.031

26 Tỉnh đoàn 1.614 0 1.614

27 UBND huyện Bắc Mê 247.803 1.600 1.600 45.554 4.900 195.749

28 UBND huyện Bắc Quang 225.174 1.869 10.000 80.804 66.945 13.859 5.200 127.301

29 UBND huyện Đồng Văn 216.409 10.499 10.499 4.700 4.347 5.900 190.863

30 UBND huyện HSP 277.382 69.792 69.792 6.200 201.390

31 UBND huyện Mèo Vạc 278.553 83.665 83.665 14.208 4.757 6.300 169.723

32 UBND huyện Quản Bạ 238.436 53.269 53.269 4.500 180.667

33 UBND huyện Quang Bình 238.832 700 1.380 34.323 34.078 245 9.095 32.850 4.200 156.284

34 UBND Huyện Vị Xuyên 220.142 79.101 79.101 3.934 7.300 129.807

35 UBND Huyện Xín Mần 362.756 3.575 191.652 22.000 169.652 3.119 5.400 159.010

36 UBND huyện Yên Minh 200.556 26.030 24.195 1.835 5.400 169.126

37 UBND TP Hà Giang 24.973 5.069 3.769 1.300 10.000 4.700 5.204

38 Đầu tư từ nguồn thu sử dụng dất 674.000 0

39 Đầu tư từ nguồn thu XSKT 22.000 0

40 Quý Hội Nông dân 3.000 0
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41 Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX 3.000 0

42
Đầu tư xây dựng các công trình phục vụ diễn tập 

phòng thủ tỉnh Hà Giang năm 2024
22.000 0

43
Trả nợ gốc tiền vay tín dụng ưu đãi theo Luật 

Ngân sách 
15.813 0

44 Hoàn trả NS theo kiến nghị của KTNN 5.000 0

45 Hỗ trợ đầu tư trự sở công an xã, phường 120.000 0

46

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án trọng điểm: 

DA Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (đoạn từ Tân 

Quang đến CK Thanh Thủy); Xử lý cấp bách sạt lở 

bờ sông Lô đoạn từ đập dâng nước TP Hà Giang về 

phía thượng lưu và hạ lưu và các dự án cấp bách 

khác... 

22.000 0

3


